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MA TRẬN
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	Chủ đề 6 và 7: Sản phẩm mĩ nghệ của Phú Yên và ẩm thực ở Phú Yên.
	
	Nhận biết
	6TN
1TL
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
	
	1TL
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	
	
	1TL
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	6 câu TN      1 câuTL
	1 câu TL 
	1 câu TL
	
	

	Tỉ lệ %
	
	     50%
	   30%
	   20%
	
	100%















BẢN ĐẶC TẢ
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Mức độ nhận thức
	Tổng
điểm %

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Chủ đề 6 và 7: sản phẩm mĩ nghệ ,ẩm thực của Phú Yên

	
	Nhận biết
-Nhận biết một số sản phẩm mĩ nghệ và món ăn đặc sản của Phú Yên.
	
 6TN
1TL



	
	

	
	

	
	
	
	Thông hiểu
- Nêu những hiểu biết  của em về món ăn đặc sản và các câu ca dao,dân ca về món ăn đặc sản ở Phú Yên.

	
	1TL

	
	
	

	
	
	
	Vận dụng 
- Y thức giữ gìn ,tuyên truyền quảng bá ẩm thực phú Yên.
	
	
	1TL
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	6 câuTN    1câu TL
	1 câu TL 
	1 câu TL
	
	

	Tỉ lệ %
	
	     50%
	   30%
	   20%
	
	100%







	Trường THCS Hòa Định Tây
Họ và tên:................................
Lớp:..........
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Môn: GDĐP – Lớp 7
Năm học: 2024-2025
Thời gian làm bài: 45 phút



ĐỀ 1.
A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
I.  Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.(1,5điểm)
Câu 1: Nghề làm chiếu lác Phú Tân  nổi tiếng ở Phú Yên  thuộc Phường (huyện) nào. 
A.Tây Hòa                B. Sơn Hòa          C. Phú Hòa       D. Tuy An 
Câu 2:Thành phần chính của bánh canh hẹ  là gì?
A. Sợi bánh canh, nước dùng, thịt bò hoặc thịt gà.
B. Sợi bánh canh , nước dùng, hành ngò.
C. Sợi bánh canh, thịt bò, gia vị.
D. Sợi bánh canh, nước dùng, lá hẹ, chả cá chiên, ớt đỏ 
Câu 3: Các món ăn đặc sản của Phú Yên gồm :
A. Bò một nắng, Bánh canh hẹ, cá ngừ đại dương.
B. Bánh mì, Phở, cơm gà
C. Bánh tráng, bánh xèo, gỏi cuốn.
D. Cá trầu , nai khô , sò huyết.
II. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. (1,5 điểm) 
Câu 4: Làng nghề đan đát Vinh Ba ở xã …………, huyện Tây Hòa.
Câu 5: Là làng nghề có truyền thống lâu đời nên ở đây hầu như ………. trong làng đều tham gia vào việc tạo ra sản phẩm.
Câu 6: Nguyên  liệu làm gốm chủ yếu là ………….
B. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 7: Trong các món ăn đặc sản của Phú Yên, em thích món ăn nào? Hãy miêu tả và cảm nhận về món ăn đó. (3 điểm) 
Câu 8: Sưu tầm các câu ca dao, dân ca về những món ngon ở Phú Yên. (2 điểm)
Câu 9: Là một học sinh em làm gì để ẩm thực của Phú Yên được nhiều người biết đến. ( 2 điểm)
                              ……………..  HẾT……………

                  



ĐÁP ÁN ĐỀ 1 
      MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 7
A. Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng (1,5 điểm) 
	 Câu
	1
	2
	3

	Đáp án
	D
	D
	A


II. Điền từ thích hợp vào chỗ trống(1,5điểm) Câu 4. Xã Hòa Đồng. Câu 5. Mọi người.  Câu 6. Đất sét.
B. Tự luận:(7điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM


	7

	 *Học sinh có thể nêu món ăn mình thích …Giáo viên đánh giá mức độ phù hợp và sáng tạo ghi điểm cho học sinh. 
   Ví dụ:  
 -Trong các món ăn đặc sản của Phú Yên, em thích món bánh canh hẹ. 
- Bánh canh hẹ là món ngon bình dân nổi tiếng ở Phú Yên. 
-Món ăn này được ví như một bức tranh ẩm thực vô cùng đẹp mắt. -- Chứa hương vị đặc trưng của Phú Yên với màu xanh mướt của hẹ.
-Màu vàng nâu của chả cá chiên, màu trắng muốt của sợi bánh canh và điểm vài lát ớt đỏ tươi. 
-Bánh canh hẹ thơm ngon, đặc trưng cho xứ nẫu.
	

0,5điểm
0,5điểm
0,5điểm
0,5điểm

0,5điểm
0,5điểm

	8
	Hs có thể nêu các câu ca dao, dân ca về những món ngon ở Phú Yên như:
Món ăn đầy ắp môi hờ
Bò một nắng,ai đợi chờ bên nhau?
Cá ngừ độc đáo lắng sâu
Ai còn hấp ghẹ trắng phau thơm nồng?
                                Tôm,cua ,sò huyết …khơi dòng
                           Nhâm nhi li rượu cho hồng môi hoa
                                 Mời anh bánh tráng Hòa Đa
                             Ăn thơm,tốt nắng mặn mà tình em.                
	

1điểm

1điểm

	
	Học sinh có thể triển khai theo cảm nhận của các em nhưng đảm bảo các ý sau:
· Có ý thức gìn giữ.
· Tuyên truyền, quảng bá ẩm thực của Phú Yên cho nhiều người biết đến.  

	
1điểm
1điểm



                                              
	
DUYỆT ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN
TỔ TRƯỞNG
(đã kí)

Nguyễn Thị Màu
	     Hòa Định Tây, ngày 20 tháng 4 năm 2025
GVBM
(đã kí)


Phạm Thị Thúy Diễm





























































Ngày soạn:      29/4/2024          
Ngày dạy:    23/4/2024      CHỦ ĐỀ 7: ẨM THỰC PHÚ YÊN                                                                     
 Tiết  30-35      
 

I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức: 
- Trình bày được những đặc trưng của văn hóa ẩm thực Phú Yên 
- Kể được tên các món ăn hằng ngày và những món ăn đặc sản của Phú Yên.
2. Phẩm chất: Có ý thức giữ gìn , bảo tồn và phát huy các giá trị của văn hóa ẩm thực Phú Yên . 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu:
- KHBD, SGK
2. Thiết bị:
- Tranh ảnh
- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	     Hoạt động của  GV và HS
	             Dự kiến sản phẩm

	                                                       KHỞI ĐỘNG 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-Thi kể tên những món ăn ở Phú Yên mà em biết.
- Món ăn nào quen thuộc với em?Món ngon nổi tiếng nào em biết nhưng chưa có dịp thưởng thức ?  
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs làm việc cá nhân
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày  
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, dẫn dắt vào bài.
   - Vùng dất phú yên thu hút nhiều du khách không chỉ bởi vẻ đẹp yên bình , biển xanh, cát trắng, nắng vàng mà còn bởi những món đặc sản ngon nức tiếng tại nơi đươc gọi là “xứ nẫu”
 
	Hs trình bày

	                                        HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-Yếu tố nào làm văn hóa ẩm thực PY trở nên đa dạng , phong phú? 
- Hãy mô tả một vài món ăn ,thức uống có từ lâu đời ở PY mà em biết.  
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs làm việc cá nhân
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày  
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức 

	I/ Khái quát văn hóa ẩm thực truyền thống của phú yên. 
· Phú yên được thiên nhiên ban tặng hệ thống cảnh quan khá đa dạng , đầy đủ các dạng địa hình như : Núi, cao nguyên, đồng bằng, sông ngòi, biển đảo,...Điều kiện tự nhiên này góp phần hình thành ở Phú Yên một nền văn hóa ẩm thực phong phú với nhiều món ngon nổi tiếng. 
· Một số món ăn truyền thống nổi tiếng ở Phú Yên như : Bánh tráng , cơm gà, bánh xèo, cua huỳnh đế,  sò huyết đàm Ô Loan, ...
· Thức uống của người dân Phú Yên rất phong phú : Nước nấu từ các loại lá, nước trà, nước uống giải khát ( nước chanh, nước hột é, nước trái ư, ...)
· Với đồng bào dân tộc thiểu số ,đồ uống không thể thiếu trong các dịp hội là rượu cần. 

	NV2: Một số món ăn đặc sản của phú yên.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-Kể tên các món ăn đặc sản của Phú yên 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs làm việc cá nhân
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày  
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
	II/ Một số món ăn đặc sản của Phú Yên.
1. Bò một nắng
Là thịt bò được phơi một nắng hoặc sấy với thời gian và nhiệt độ tương đương với phơi một nắng . Vì thế mà thịt bò rất mềm , ngọt ngon và có hương vị đặc biệt .Khi ăn thì nướng hoặc áp chảo ở nhiệt độ và thời gian thích hợp. 
2. Bánh canh hẹ 
Là món ngon bình dân nổi tiếng , được ví như một bức tranh ẩm thực vô cùng đẹp mắt , chứa hương vị đặc trưng của phú yên với màu xanh mướt của hẹ , màu vàng nâu của chả cá , màu trắng mướt của sợi bánh canh và vài lát ớt đỏ tươi. 
3. Các món ăn làm từ cá ngừ  đại dương. 
Thịt cá ngừ sống chấm mù tạt 
Mắt cá ngừ tiềm thuốc bắc 


	NV3: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs làm việc cá nhân
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày  
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
	 III/ Dự án : Quảng bá những món ăn đặc sản của Phú Yên 
 Quảng bá những món ăn độc đáo , đặc sản là hoạt động tuyên truyền , làm cho những món ăn ấy trở thành nét văn hóa đặc trưng cho đời sống ẩm thực của Phú Yên , được nhiều người biết đến.  

	NV4:  luyện tập- Vận dụng 
 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Hãy giới thiệu thêm những món ăn đặc sản ở nơi em sống ., Sưu tầm và lập bảng thống kê các món ăn đặc trưng của từng thành phố , thị xã, huyện ở Phú Yên 
 Sưu tầm các câu ca dao , dân ca về những món ăn ngon ởPhuYến. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs làm việc cá nhân
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày  
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
	III. Luyện tập – Vận dụng 



*HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
1.Bài vừa học
- Kể tên các món ăn hằng ngày và những món ăn đặc sản của Phú Yên.

2. Bài sắp học: Kiểm tra cuối kì II. 


               
